
THỨ TIẾT 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C

1 TNHN - Thanh TNHN - Trang TNHN - Giang TNHN - Quý TNHN - Huệ TNHN - Hà TNHN - Long TNHN - Ngọc TNHN - Đ.Thảo TNHN - Nguyên TNHN - Yến TNHN - Hường

2 LS & ĐL - Phu N.Ngữ - Tâm Văn - Giang GDTC - Đ.Cường Toán - Dự N.Ngữ - Hà Văn - Đ.Thảo Toán - P.Thảo N.Ngữ - Ngọc N.Ngữ - Nguyên LS & ĐL - Long Toán - Hường

3 LS & ĐL - Phu GDCD - Trang Văn - Giang Nhạc - Đ.Cường MT - Quý N.Ngữ - Hà GDĐP - Dự Toán - P.Thảo KHTN - Thanh GDTC - Dung LS & ĐL - Long Toán - Hường

4 KHTN - Thanh LS & ĐL - Phu Toán - Hường Văn - Tuyết N.Ngữ - Hà KHTN - Huệ MT - Quý GDĐP - Dự Tin - V.Cường Nhạc - Đ.Cường Văn - Yến LS & ĐL - Long

5 Tin - V.Cường LS & ĐL - Phu Toán - Hường Văn - Tuyết Nhạc - Đ.Cường GDCD - Hà Toán - P.Thảo GDCD - Ngọc Văn - Đ.Thảo Toán - Dự MT - Quý LS & ĐL - Long

1 KHTN - Thanh N.Ngữ - Tâm GDĐP - Tú Toán - P.Thảo GDCD - Tuyết C.Nghệ - Liên Nhạc - Đ.Cường GDTC - Trang LS & ĐL - Phu Toán - Dự LS & ĐL - Tư GDTC - Dung

2 KHTN - Thanh N.Ngữ - Tâm GDTC - Trang TNHN - Quý Văn - Tuyết GDTC - Đ.Cường GDCD - Tuấn Toán - P.Thảo LS & ĐL - Phu Toán - Dự C.Nghệ - Liên Văn - Yến

3 Văn - Tuyết GDTC - Trang KHTN - Thanh LS & ĐL - Phu GDTC - Đ.Cường LS & ĐL - Tư Tin - V.Cường KHTN - Nữ Toán - P.Thảo GDĐP - Liên GDTC - Dung Văn - Yến

4 Văn - Tuyết TNHN - Trang KHTN - Thanh LS & ĐL - Phu C.Nghệ - Liên Nhạc - Đ.Cường KHTN - Tú MT - Quý Toán - P.Thảo LS & ĐL - Tư Văn - Yến Tin - V.Cường

5 TNHN - Thanh Văn - Tuyết Tin - V.Cường KHTN - Tú LS & ĐL - Tư Văn - Yến KHTN - Nữ LS & ĐL - Phu Nhạc - Đ.Cường C.Nghệ - Liên Toán - P.Thảo GDCD - Quý

1 GDTC - Trang Toán - Hường TNHN - Giang KHTN - Tú Văn - Tuyết Toán - Dự Toán - P.Thảo Tin - V.Cường TNHN - Đ.Thảo LS & ĐL - Long KHTN - Huệ N.Ngữ - Hà

2 Toán - Dự Toán - Hường Văn - Giang KHTN - Tú Văn - Tuyết KHTN - Huệ Toán - P.Thảo Văn - Đ.Thảo GDTC - Trang LS & ĐL - Long N.Ngữ - Ngọc GDĐP - V.Cường

3 Toán - Dự Văn - Tuyết N.Ngữ - Nguyên N.Ngữ - Hà Tin - V.Cường KHTN - Huệ Văn - Đ.Thảo TNHN - Ngọc KHTN - Tú Văn - Giang Toán - P.Thảo TNHN - Hường

4 GDĐP - Tú Văn - Tuyết LS & ĐL - Long Tin - V.Cường Toán - Dự TNHN - Hà GDTC - Trang N.Ngữ - Ngọc Văn - Đ.Thảo N.Ngữ - Nguyên Toán - P.Thảo Toán - Hường

5 Văn - Tuyết Toán - Dự N.Ngữ - Hà TNHN - Long KHTN - Tú Văn - Đ.Thảo N.Ngữ - Nguyên Tin - V.Cường KHTN - Huệ

1 GDCD - Nữ Toán - Hường GDCD - Giang GDTC - Đ.Cường GDĐP - Phu LS & ĐL - Tư C.Nghệ - Liên N.Ngữ - Ngọc MT - Quý GDTC - Dung Toán - P.Thảo N.Ngữ - Hà

2 LS & ĐL - Phu GDĐP - Tú Văn - Giang MT - Quý GDTC - Đ.Cường LS & ĐL - Tư Toán - P.Thảo N.Ngữ - Ngọc KHTN - Nữ C.Nghệ - Liên GDTC - Dung N.Ngữ - Hà

3 Văn - Tuyết LS & ĐL - Phu Toán - Hường Toán - P.Thảo N.Ngữ - Hà Toán - Dự N.Ngữ - Ngọc KHTN - Thanh KHTN - Nữ KHTN - Tú Nhạc - Đ.Cường MT - Quý

4 Nhạc - Đ.Cường KHTN - Tú MT - Quý Toán - P.Thảo N.Ngữ - Hà Toán - Dự LS & ĐL - Phu KHTN - Nữ GDCD - Tuyết KHTN - Thanh N.Ngữ - Ngọc Toán - Hường

5 MT - Quý KHTN - Tú KHTN - Thanh LS & ĐL - Phu Nhạc - Đ.Cường GDĐP - Dự Văn - Giang N.Ngữ - Ngọc LS & ĐL - Tư

1 Văn - Tuyết GDTC - Trang C.Nghệ - Liên Toán - P.Thảo Toán - Dự Văn - Yến KHTN - Nữ Văn - Đ.Thảo LS & ĐL - Long TNHN - Nguyên GDĐP - V.Cường KHTN - Tú

2 N.Ngữ - Nguyên KHTN - Tú LS & ĐL - Long GDCD - Tuyết KHTN - Huệ Văn - Yến Văn - Đ.Thảo GDTC - Trang Toán - P.Thảo Toán - Dự C.Nghệ - Liên KHTN - Nữ

3 N.Ngữ - Nguyên KHTN - Tú LS & ĐL - Long Văn - Tuyết KHTN - Huệ Toán - Dự Văn - Đ.Thảo C.Nghệ - Liên Toán - P.Thảo Tin - V.Cường KHTN - Nữ Văn - Yến

4 Toán - Dự Văn - Tuyết N.Ngữ - Nguyên C.Nghệ - Liên TNHN - Huệ Tin - V.Cường GDTC - Trang Toán - P.Thảo Văn - Đ.Thảo KHTN - Nữ KHTN - Tú Văn - Yến

5 Toán - Dự Tin - V.Cường N.Ngữ - Nguyên KHTN - Tú Văn - Tuyết KHTN - Huệ GDCD - Nữ TNHN - Yến C.Nghệ - Liên

1 KHTN - Thanh C.Nghệ - Liên Toán - Hường LS & ĐL - Phu LS & ĐL - Tư GDTC - Đ.Cường N.Ngữ - Ngọc Văn - Đ.Thảo GDTC - Trang Văn - Giang Văn - Yến KHTN - Nữ

2 N.Ngữ - Nguyên Toán - Hường Nhạc - Đ.Cường GDĐP - Phu LS & ĐL - Tư MT - Quý N.Ngữ - Ngọc Văn - Đ.Thảo C.Nghệ - Liên Văn - Giang Văn - Yến GDTC - Dung

3 C.Nghệ - Liên MT - Quý GDTC - Trang N.Ngữ - Hà KHTN - Huệ GDĐP - Phu KHTN - Thanh LS & ĐL - Long N.Ngữ - Ngọc KHTN - Nữ GDCD - Yến Nhạc - Đ.Cường

4 GDTC - Trang Nhạc - Đ.Cường KHTN - Thanh N.Ngữ - Hà KHTN - Huệ Văn - Yến LS & ĐL - Long LS & ĐL - Phu N.Ngữ - Ngọc MT - Quý KHTN - Nữ C.Nghệ - Liên
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5 TNHN - Thanh TNHN - Trang TNHN - Giang TNHN - Quý TNHN - Huệ TNHN - Hà TNHN - Long TNHN - Ngọc TNHN - Đ.Thảo TNHN - Nguyên TNHN - Yến TNHN - Hường
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